
PHỤ LỤC 01B 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN 

VLXD TRÊN ĐỊA BÀN (THỜI KỲ TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/6/2024)  

(Kèm theo Kết luận thanh tra số       /KL-TTr ngày     /   /2025) 

 

STT Địa điểm; tên dự án/mỏ 
Tên khoáng 

sản 

Số Giấy phép cấp; 

ngày cấp 
Ngày hết 

hạn 

Diện 

tích  

(ha) 

Trữ lượng 

kết quả 

thăm dò 

1 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên 

đất san lấp 
1248/GP-UBND 

ngày 9/6/2021 
09/08/2021 

            

5,00  
      

350.000  

2 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên 

đất san lấp 
1371/GP-UBND 

ngày 28/6/2021 
28/08/2021 

            

7,17  
      

501.900  

3 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên 

đất san lấp 
801/QĐ-UBND 

ngày 4/4/2022 
04/06/2022 

            

5,24  
      

365.303  

4 
Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 
Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 

Biên 

đất san lấp 
1159/QĐ-UBND 
ngày 24/5/2022 

24/07/2022 
            

6,64  
      

415.558  

5 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Phước Trung, xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành 

đất san lấp 
1283/QĐ-UBND 

ngày 9/6/2022 
09/12/2022 

            

5,33  
      

381.320  

6 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện 
Châu Thành 

đất san lấp 
1466/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2022 
13/11/2022 

            

5,11  
      

357.840  

7 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Quới, Thạnh Đông, huyện 

Tân Châu 

Đất san lấp 
1854/QĐ-UBND 

ngày 6/9/2022 
06/12/2022 

            

6,16  
      

431.788  

8 
Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 
Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên 

Đất san lấp 
2567/GP-UBND 
ngày 16/12/2022 

16/04/2023 
            

4,00  
      

280.000  

9 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Phước Trung, xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành 

Đất san lấp 
2540/GP-UBND 

ngày 13/12/2022 
13/04/2023 

            

5,17  
      

385.220  

10 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, 

huyện Tân Châu 

Đất san lấp 
17/GP-UBND ngày 

4/1/2023 
04/05/2023 

            

5,00  
      

350.000  

11 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện 

Tân Biên 

Đất san lấp 
645/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2023 
15/09/2023 

            

4,48  
      

312.760  

12 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân 
Biên 

Đất san lấp 
1440/QĐ-UBND 
ngày 13/7/2023 

13/09/2023 
            

8,57  
      

587.615  

13 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân 

Châu 

Đất san lấp 
1839/QĐ-UBND 

ngày 6/9/2023 
06/01/2024 

            

5,87  
      

391.028  

14 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Tân Châu, xã Tân Phú, huyện Tân 

Châu 

Đất san lấp 
1945/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2023 
21/01/2024 

            

5,90  
      

375.356  

15 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân 

Châu 

Đất san lấp 
2410/GP-UBND 

ngày 20/11/2023 
20/03/2024 

            

5,29  
      

370.000  

16 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Bàu Rã, xã Thạnh Bắc, huyện Tân 

Biên 

Đất san lấp 
2409/GP-UBND 

ngày 20/11/2023 
20/03/2024 

            

9,37  
      

663.441  



2 
 

17 
Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 
Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện 

Tân Biên 

Đất san lấp 
2831/GP-UBND 

ngày 29/12/2023 
29/06/2024 

            

4,78  
      

334.600  

18 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên 

Đất san lấp 
17/GP-UBND ngày 

3/1/2024 
03/07/2024 

            

2,34  
      

117.100  

19 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện 

Tân Biên, huyện Tân Biên 

Đất san lấp 
2665/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2023 
18/04/2024 

            

6,24  
      

441.143  

20 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện 

Tân Biên, huyện Tân Biên 

Đất san lấp 
1244/QĐ-UBND 

ngày 26/6/2024 
26/10/2024 

            

6,90  
  

21 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Thành Long, xã Thành Tây, huyện 

Châu Thành 

Đất san lấp 
1120/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2024 
11/10/2024 

            

9,31  
      

652.268  

22 

Dự án thăm dò khoáng sản tại ấp 

Đông Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân 

Châu 

Đất san lấp 
1107/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2024 
10/12/2024 

            

5,57  
      

388.156  

23 

Dự án thăm dò khoáng sản tại  ấp 

Phước Trung, xã Phước Vinh, 

huyện Châu Thành 

Đất san lấp 
976/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2024 
20/11/2024 

            

8,04  
      

557.941  
Tổng Cộng 

    9.010.337  
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